
 
 

GIÁO ÁN GỢI Ý  

CHỦ ĐỀ: A CASTLE – EDUPLAY FRIENDS 3B 

Buổi 1: Nhận biết và mô tả về lâu đài  

Đối tượng: Trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi  

I – MỤC ĐÍCH 

1. Làm quen tiếng Anh 

‐​ Ôn tập các chủ đề: các bộ phận ngôi nhà, màu sắc, hình dạng. 
‐​ Làm quen từ vựng miêu tả tính chất cũ, mới. 

2. Giáo dục tích hợp 

Rèn luyện khả năng ghi nhớ của trẻ. 

II – NỘI DUNG BÀI HỌC 

Từ mới (New vocabulary)​
old, new, castle, wall​
Từ ôn tập (Repeated vocabulary)​
door, roof, window, triangle, round, square, rectangle. 

Mẫu câu mới (New patterns)​
What room?​
Mẫu câu ôn tập (Repeated patterns) 

What’s this?​
How many…?​
What colour…? 

III – CHUẨN BỊ 

‐​ Vương miện (bằng giấy) và áo choàng của nhà vua. 
‐​ Hình ảnh mới và cũ của: lâu đài, búp bê, ô tô, ghế, váy. 
‐​ Bảng trắng. 
‐​ Máy chiếu (để chiếu hình ảnh lâu đài ở trang 4 sách Eduplay Friends 3B – Dành cho 

trẻ mẫu giáo) 

IV – TIẾN HÀNH 

1.  Khởi động 

‐​ Chào hỏi và mời trẻ cùng hát bài “Make a circle”: 

Giáo viên: Hello, children. How are you? 
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Trẻ: I’m fine/ great/ good. 

Giáo viên: Let’s stand up and sing the song “Make a circle.” 

‐​ Mời trẻ đi thăm một lâu đài: 

Giáo viên: It’s a nice day today. I’m excited because I’m going to visit an old castle. 
Let’s join us. Wow. I like castles. Let’s go. 

2.  Tổ chức hoạt động 

a) Hoạt động 1: Nhận biết và miêu tả về lâu đài (Description) 

‐​ Giáo viên đội vương miện và mặc áo choàng để đóng vai nhà vua: 

Giáo viên: Here we come. This is my old castle. 

Trẻ: Hello! 

Giáo viên: I’m the king of the castle. You will see my beautiful castle here. (Giáo viên 
mở hình ảnh lâu đài đã chuẩn bị lên máy chiếu) 

‐​ Hướng dẫn trẻ làm quen một số từ mới: 

Giáo viên: Look. It’s a castle? Let’s say “Castle. Castle. Castle.”… ​
Trẻ: Castle. 

Giáo viên: Great. It’s old. It’s an old castle. Let’s say “Old castle.” 

Trẻ: Old castle. 

‐​ Giáo viên chỉ vào các bộ phận của lâu đài mà trẻ đã biết (window, door, roof) và hỏi: 

Giáo viên: What’s this? 

Trẻ: It’s window/ door/ roof. 

‐​ Giới thiệu bộ phận lâu đài mà trẻ chưa biết: 
Giáo viên: And this is a wall. Let’s say “Wall. Wall. Wall.” 
Trẻ: Wall. 

‐​ Giáo viên hỏi trẻ về số lượng, hình dạng các bộ phận của lâu đài để trẻ mô tả lâu đài, 
đồng thời ôn lại từ vựng và mẫu câu đã học:​
Giáo viên: How many roofs?​
Trẻ: Four roofs.​
Giáo viên: How many windows?​
Trẻ: One, two, three,… ten windows.​
Giáo viên: The window is square. The roof is triangle. The wall is round. 
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b) Hoạt động 2: Nhận biết cũ và mới (Identification)  

Giáo viên giới thiệu hình ảnh lâu đài, búp bê, ô tô, ghế, váy và giới thiệu lại các từ vựng: 
castle, doll, car, chair, dress. 

‐​ Yêu cầu trẻ nhắc lại các từ trên. 
‐​ Cho trẻ xem hình ảnh mới và cũ của các vật trên. Giới thiệu các từ mới: old, new. Sau 

đó, giáo viên giơ từng hình ảnh lên để trẻ nhận diện cũ hay mới: It’s new/ It’s old. (nói 
tập thể cả lớp). 

‐​ Kẻ một đường thẳng chia đôi bảng thành 2 cột: Mới (New) và Cũ (Old). 
‐​ Mời một trẻ lên chơi mẫu cùng giáo viên: 

Giáo viên: What is this? 

Trẻ: It’s a castle. 

Giáo viên: Is it new or old? 

Trẻ: It’s new. 

(Giáo viên hướng dẫn trẻ gắn hình lâu đài mới ở cột New) 

‐​ Mời một vài trẻ lên tiếp tục gắn các vật mới và cũ cho đúng cột (hoặc có thể chơi thi 
đua theo nhóm xem nhóm nào gắn đúng và nhanh hơn). 

‐​ Yêu cầu trẻ mở sách, làm việc theo cặp, chỉ và nói. It’s a new doll./ It’s an old doll. 

3.  Kết thúc 

-​ Cho trẻ xem lại hình ảnh lâu đài. 
-​ Hỏi xem trẻ nhìn thấy gì và trẻ thích gì ở lâu đài.  
-​ Chào tạm biệt và hát bài hát tạm biệt. 
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